               ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ------------------------------                                              -----------------------------------

KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC
Khoa: Khoa KTTV&HDH                                                                              Học kỳ:
Chuyên ngành: Hải dương học                                                                        Khóa đào tạo:
Tên học phần: Cơ sở dữ liệu biển
Số tín chỉ: 03

Ngày thi kết thúc học phần:

	TT
	Họ tên học viên
	Ngày sinh
	Điểm (bằng số)
	Điểm học phần (tổng hợp theo hệ 10)
	Ghi chú

	
	
	
	Thường xuyên

(20%)
	Giữa kỳ
(20%)
	Kết thúc học phần
(60%)
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	1
	Bùi Mạnh Hà 
	
	10
	7,0
	7,0
	7,6
	Bảy phảy sáu
	

	2
	Phạm Quang Nam
	
	10
	0,0
	1,0
	2,6
	Hai phảy sáu
	

	3
	Phạm Khánh Ngọc
	
	10
	7,0
	7,0
	7,6
	Bảy phảy sáu
	


                                 Hà Nội, ngày 22  tháng 05 năm 2020
CÁN BỘ CHẤM THI THỨ NHẤT       CÁN BỘ CHẤM THI THỨ HAI                  KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                            PHÓ TRƯỞNG KHOA

 PGS. TS. Phạm Văn Huấn                                                                                TS. Nguyễn Kim Cương

                ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ------------------------------                                              -----------------------------------
KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC
Khoa: Khoa KTTV&HDH                                                                              Học kỳ:
Chuyên ngành: Hải dương học                                                                        Khóa đào tạo: 2017-2019
Tên học phần: Cơ sở dữ liệu biển
Số tín chỉ: 03

Ngày thi kết thúc học phần:

	TT
	Họ tên học viên
	Ngày sinh
	Điểm (bằng số)
	Điểm học phần (tổng hợp theo hệ 10)
	Ghi chú

	
	
	
	Thường xuyên

(20%)
	Giữa kỳ
(20%)
	Kết thúc học phần
(60%)
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	1
	Hán Trọng Đạt
	24/07/1990
	10
	9,5
	5
	6,9
	
	

	2
	Nguyễn Thị Khang
	20/09/1994
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày        tháng        năm
CÁN BỘ CHẤM THI THỨ NHẤT       CÁN BỘ CHẤM THI THỨ HAI                  KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                            PHÓ TRƯỞNG KHOA

 PGS. TS. Phạm Văn Huấn                                                                                TS. Nguyễn Kim Cương

ĐIỂM THI MÔN DỮ LIỆU BIỂN  LỚP THẠC SĨ QĐNH 2017-2019 (3 tín chỉ)
	TT
	Họ tên học viên
	QĐ nhập hoc
	Cơ quan
	Mail & Mobile
	TX
20%
	GK
20%
	CK

60%
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Khang
	
	
	
	10
	10
	10
	

	2
	Trần Văn Minh
	
	
	
	10
	9
	9
	


ĐIỂM THI MÔN DỮ LIỆU BIỂN  LỚP THẠC SĨ QĐNH 2017 (3 tín chỉ)
	TT
	Họ tên học viên
	QĐ nhập hoc
	Cơ quan
	Mail & Mobile
	GK

20%
	TH

20%
	CK

60%
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Mai
	2016
	
	
	
	10
	
	

	2
	Trần Văn Khanh
	2016
	
	
	
	10
	
	

	3
	Nguyễn Thị Trang
	2016
	
	
	
	10
	
	

	4
	Phạm Huyền Trang
	2016
	
	
	
	10
	
	

	5
	Phùng Quốc Trung
	2016
	
	
	
	10
	
	

	6
	Phạm Thị Diệu Thúy
	2016
	
	
	
	10
	
	

	7
	Lê Tuấn Đạt
	2016
	
	
	
	10
	
	

	8
	Lê Đức Quyền
	2016
	
	
	
	10
	
	


ĐIỂM THI MÔN DỮ LIỆU BIỂN  LỚP THẠC SĨ QĐNH 2012 (3 tín chỉ)
	TT
	Họ tên
	QĐ nhập hoc
	Cơ quan
	Mail & Mobile
	GK

20%
	TH

20%
	CK

60%
	Ghi chú

	1
	Trần Mạnh Cường
	2014
	
	
	5,5
	10
	6,0
	

	2
	Phạm Hoàng Dưỡng
	2014
	
	
	7,0
	10
	6,5
	

	3
	Nguyễn Đức Linh
	2014
	
	
	5,0
	10
	5,5
	

	4
	Nguyễn Quỳnh Nga
	2014
	
	
	6,5
	10
	6,5
	

	5
	Trịnh Thị Tâm
	2014
	
	
	6,5
	10
	6,0
	

	6
	Phạm Thị Hoa
	2015
	
	
	6,0
	10
	6,0
	

	7
	Vũ Văn Phòng
	2015
	
	
	5,0
	10
	5,5
	

	8
	Đỗ Huy Toàn
	2015
	
	
	5,5
	10
	6,0
	


	TT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Cơ quan
	Mail & Mobile
	GK

20%
	TH

20%
	CK

60%
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Anh Ngọc
	15/09/1896
	
	
	8,5
	
	
	

	2
	Phạm Thị Thủy
	07/09/1989
	
	
	8,0
	
	
	

	3
	Trần Sơn Tùng
	02/08/1986
	
	
	7,0
	
	
	

	4
	Nguyễn Thanh Trang
	10/01/1979
	
	
	9,5
	
	
	

	5
	Vũ Tiến Thành
	07/11/1987
	
	
	10,0
	
	
	


ĐIỂM THI MÔN DỮ LIỆU BIỂN  LỚP THẠC SĨ 2010-2012 (3 tín chỉ)
	TT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Cơ quan
	Mail & Mobile
	GK

20%
	TH

30%
	CK

50%
	Ghi chú

	1
	Phạm Hải An
	20/01/83
	Viện TN&MT biển
	anph@imer.ac.vn

0989190983
	5
	10
	6
	7,0

	2
	Phan Thành Bắc
	08/05/83
	Viện HDH
	phanthanhbac@gmail.com

0932554843
	5
	10
	6
	7,0

	3
	Dương Công Điển
	20/02/81
	Viện Cơ học
	duongdienim@gmail.com

0934375168
	10
	10
	9
	9,5

	4
	Nguyễn Minh Hải
	20/11/82
	TT Hải văn
	haibatigol@rocketmail.com

0988028182
	5
	10
	7
	7,5

	5
	Nguyễn Hương Thảo
	25/12/88
	
	thaohuong88@gmail.com

0904733572
	5
	10
	5
	6,5

	6
	Phạm Trí Thức
	23/06/78
	HV Hải quân
	pthuc62@yahoo.com.vn

0989762502
	5
	10
	5
	6,5

	7
	Dương Ngọc Tiến
	15/04/84
	Viện KTTV
	Duongtien@vkttv.edu.vn

0975471850
	6
	10
	6
	7,2

	8
	Phạm Văn Tiến
	10/05/82
	Viện KTTV
	phamvantienbn@gmail.com

0976775938
	6
	10
	6
	7,2

	9
	Vũ Duy Vĩnh
	18/11/78
	Viện TN&MT biển
	vinhvd@imer.ac.vn

0912799629
	5
	10
	6
	7,0


